
1 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN  HOÀNG MAI 

TP. H NỘI 

-------- 

Bản án số: 381/2020/HS - ST  

Ngày: 23/12/2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------------  

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI - THNH PHỐ H NỘI 

THnh phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Bà Trần Thị Kim Cúc 

Các Hội thẩm nhân dân : 1. Bà Nguyễn Thị Doãn THnh 

2. Bà Nguyễn Thị Lan 

 Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc 

- Thư ký Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai 

Đại diện VKSND quận Hoàng Mai - TP H Nội tham gia phiên tòa: 

 Bà Lương Thúy H  - Kiểm sát viên 

Ngày 23 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân quận Hoàng Mai - 

tHnh phố H Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 404/2020/HSST 

ngày 01/12/2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 403/2020/QĐXXST - HS 

ngày 11/12/2020 đối với bị cáo: 

        Họ và tên: ĐOÀN NGỌC H, sinh năm 1985; HKTT: Thôn 5 M, Y, H, 

Tuyên Quang; Chỗ ở: Không cố định. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Dân tộc: Kinh ; 

Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Trình độ văn hóa: 6/12; Con 

ông: Đoàn Văn L ( đã chết) và bà Nguyễn Minh N ( đã chết); gia đình có 02 anh em, bị 

cáo là con thứ nhất; Nhân thân: 01 tiền án( đã xóa): Bản án số 91/2010/HSST ngày 

10/12/2010 của Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, H Nội xử phạt 26 tháng tù về 

tội Trộm cắp tài sản. Thời hạn tù tính từ ngày 08/10/2010. 

Bị can bị bắt quả tang ngày 28/09/2020. Hiện đang bị tạm giam tại trại giam 

số 2 – Công an TP H Nội. Danh chỉ bản số 749 lập ngày 06/10/2020 tại Công an 

quận Hoàng Mai( có mặt). 

 Bị hại: Anh Dương Văn H- sinh năm 1993 
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HKTT: M, xã Y, huyện P, Thái Nguyên.( vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 03 giờ 20 phút ngày 28/09/2020, Đoàn Ngọc H đi bộ một mình vào 

khu vực nH trọ thuộc tổ 27 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, H Nội với mục 

đích trộm cắp tài sản. Khi đi dến phòng trọ của anh Dương Văn Hoàng (sinh năm: 

1993 HKTT: Mỹ Sơn, Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên), H nhìn qua cửa số 

thấy trong phòng có 01 chiếc điện thoại Iphone 7 Plus màu đen để ở bậc cầu thang 

phía cuối giường. H tiến đến và đẩy cửa thì cửa mở ra, H lách người vào trong 

phòng, dùng tay phải lấy trộm chiếc điện thoại. Khi H quay ra thi bị anh Hoàng 

phát hiện, hô hoán cùng với người dân đuổi theo khoảng 50m thi khống chế bắt giữ 

H và báo Công an phưong Vinh Hưng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, 

đưa về trụ sở để làm rõ. Quá trình đuổi bắt, khi anh Hoàng túm vào áo phía sau 

làm H ngã xuống đuờng. H dùng tay phải đang cầm diện thoại trộm cấp được 

chống xuống đường làm điện thoại bị vỡ màn hình.  

Cơ quan Công an đã thu giữ của H: 01 điện thoại Iphone 7 Plus màu đen, 01 

điện thoại Oppo 5s màu xanh và số tiền 27.000.000dồng.  

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai, Đoàn Ngọc H khai 

nhận Hnh vi phạm tội của mình như đã nêu trên. Lời khai của Đoàn Ngọc H phù 

hợp với lời khai của bị hại Dương Văn Hoàng, nhân chứng Dương Văn Sáng cùng 

vật chứng đã thu giữ.  

Tại bản kết luận định giá tài sản số 216/KL-HĐĐGTS ngày 15/10/2020 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hinh sự quận Hoáng Mai đã kết luận: 01 

diện thoại nhan hiệu Iphone 7 Plus màu đen, số imei: 35915107434398080 bị vỡ 

màn hình, đã qua sử dụng có giá trị: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng).  

Ngày 23/10/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai đã 

trả lại 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu đen, số imei: 

35915107434398080 bị vỡ màn hình, đã qua sử dụng cho anh Dương Văn Hoàng. 

Anh Hoàng không có yêu cầu, đề nghị gì. Đối với chiếc điện thoại di động Oppo 

5s màu xanh và số tiến 27.000.000 đồng, thu giữ của Đoàn Ngọc H, là điện thoại 

và tiền của H, không liên quan đến việc trộm cấp tài sản. 
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Bản cáo trạng số 405/CT - VKS ngày 26/11/2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân quận Hoàng Mai đã truy tố bị cáo Đoàn Ngọc H về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 

Tại phiên toà:  

* Bị cáo Đoàn Ngọc H tHnh khẩn khai nhận toàn bộ Hnh vi phạm tội của 

mình như nêu trên, thừa nhận Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng 

Mai truy tố bị cáo là đúng, không oan, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo. 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai giữ nguyên quan điểm 

đã truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử :  

Áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm s khoản 1 Điều 51 ; Điều 38 Bộ luật hình sự 

năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

  Xử phạt bị cáo mức án từ  14 đến 18 tháng tù. Không áp dụng hình phạt bổ 

sung là phạt tiền đối với bị cáo. Bị hại đã nhận lại toàn bộ tài sản không có yêu cầu 

gì do vậy không xem xét. Trả lại cho bị cáo: 01 điện thoại di động Oppo 5s màu 

xanh và số tiền 27 triệu đồng do không liên quan đến Hnh vi phạm tội của bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về Hnh vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Hoàng 

Mai, Điều tra Viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, Kiểm sát viên: Trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có 

ý kiến hoặc khiếu nại về Hnh vi, quyết định của Cơ quan tiến Hnh tố tụng, người 

tiến Hnh tố tụng. Do đó các Hnh vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến Hnh tố 

tụng, người tiến Hnh tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về Hnh vi phạm tội của bị cáo: Xét lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra 

phù hợp với lời khai của bị cáo tại phiên tòa, phù hợp với lời khai của người bị hại, 

phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở xác định: khoảng 

03h20 phút ngày 28/9/2020, tại phòng trọ thuộc tổ 27 phường Vĩnh Hưng, quận 

Hoàng Mai, H Nội, Đoàn Ngọc H đã có Hnh vi lén lút, lợi dụng sơ hở của bị hại để 

trộm cắp 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 7 plus màu đen, số imei: 

35915107434398080 trị giá 4.000.000 đồng. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân quận 

Hoàng Mai truy tố bị cáo ra trước Tòa án để xét xử theo tội danh và điều luật đã viện 

dẫn là có căn cứ pháp lý. 

Hnh vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu 

tài sản của người bị hại, gây mất trật tự trị an tại địa phương, gây tâm lý lo lắng 
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hoang mang trong quần chúng nhân dân, do đó cần thiết phải xử lý nghiêm, cách ly 

bị cáo khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng cải tạo bị cáo và giáo dục phòng 

ngừa chung cho mọi người. 

 [3] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân và 

hình phạt bổ sung của bị cáo: Bị cáo có 01 tiền án vào các năm 2010 về tội trộm cắp 

tài sản. Tiền án này đã xóa nhưng cũng chứng tỏ bị cáo có nhân thân xấu. Bị cáo không 

phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Khi quyết định hình phạt, 

Hội đồng xét xử đã xem xét việc bị cáo khai báo tHnh khẩn, ăn năn hối cải để áp 

dụng điểm  s khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Xét bị cáo không có nghề 

nghiệp, không có thu nhập ổn định nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ 

sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

[4] Về phần dân sự và các vấn đề khác : tài sản trộm cắp có giá trị là 4.000.000 

đồng đã trao trả bị hại, bị hại đã nhận lại tài sản và không có ý kiến gì do vậy Hội 

đồng xét xử không xem xét. Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại và số tiền 27 triệu đồng 

do không liên quan đến Hnh vi phạm tội. 

       [5 Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

[6] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại được kháng cáo theo quy định của pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ: khoản 1 Điều 173 ;  s khoản 1  Điều 51 ; điều 38 Bộ luật hình sự năm 

2015.  

           Căn cứ: điều 106,  §iÒu 136; §iÒu 331; §iÒu 333 Bé luËt tè tông H×nh sù 2015; 

§iÒu 23 nghÞ quyÕt 326/2016/UBTVQH14 ngµy 30/12/2016 vÒ ¸n phÝ lÖ phÝ Toµ 

¸n; Môc 1 phÇn I Danh môc  ¸n phÝ Toµ ¸n. 

       Tuyên bố: bị cáo Đoàn Ngọc H phạm tội Trộm cắp tài sản. 

Xử phạt: Đoàn Ngọc H 10( mƣời) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

28/9/2020. 

Hình phạt bổ sung : Miễn phạt tiền cho bị cáo. 

Xử lý vật chứng: Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di động Oppo5 s màu xanh, 

Imei1: 865222046278234, Imei2: 865222046278226 và số tiền 27.000.000 đồng. 

 ( Vật chứng trên hiện đang lưu giữ tại kho vật chứng Chi cục thi Hnh án 

dân sự quận Hoàng Mai theo phiếu nhập kho vật chứng số 00068 ngày 27/11/2020 

và giấy nộp tiền vào kho bạc ngày 29/9/2020 )      

Bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày được tống đạt hoặc niêm yết bản án. 
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Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản 

án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- Viện kiểm sát nhân dân TP H Nội; 

- Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, TP H Nội; 

- Công an quận Hoàng Mai , TP H Nội; 

- Cơ quan Thi Hnh án hình sự quận Hoàng Mai, TP H 

Nội; 

- Chi cục Thi Hnh án dân sự quận Hoàng Mai, TP H Nội; 

- Trại tạm giam số 2 

- Bị cáo. 

- Lưu VP; HS 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

  

 

 

Trần Thị Kim Cúc 
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Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản 

án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


